
CÔNG TY TNHH CAO SU INOUE VIỆT NAM

INOUE RUBBER VIETNAM CO., LTD

TT MÃ SẢN PHẨM GIÁ ĐẾN NTD

NO. CODE PRICE TO USER

I- LỐP XE MÁY KHÔNG SĂM (MOTORCYCLE TUBELESS TIRE)

1 TYTL-M1036-REP1E 90/100-10 53J MB48/TL (Green Ecopad) 449,000                     

2 TYTL-M1035-REP1E 90/100-10 53J MB47/TL (Green Ecopad) 449,000                     

3 TYTL-M1092-REP1E 90/90-12 44J MB48/TL (Green Ecopad) 348,000                     

4 TYTL-M1093-REP1E 100/90-10 56J MB48/TL (Green Ecopad) 376,000                     

5 TYTL-M1049-REP11 70/90-16 M/C 36P NF59/TL 327,000                     

6 TYTL-M1050-REP1E 80/90-16 M/C 48P NR76/TL (Green Ecopad) 394,000                     

7 TYTL-M1056-REP11 70/90-17 M/C 38P NR82/TL 430,000                     

8 TYTL-M1077-REP1E 80/90-17 M/C 44P NR82R/TL (Green Ecopad) 460,000                     

9 TYTL-M1057-REP1E 100/70-17 M/C 49P NR82/TL (Orange Ecopad) 580,000                     

10 TYTL-M1058-REP1E 80/90-14 M/C 40P NF66/TL (Green Ecopad) 353,000                     

11 TYTL-M1059-REP1E 90/90-14 M/C 46P NR83/TL (Green Ecopad) 398,000                     

12 TYTL-M1163-REP1E 90/80-14 M/C 43P NF66/TL (Orange Ecopad) 363,000                     

13 TYTL-M1164-REP1E 100/80-14 M/C 48P NR83/TL (Orange Ecopad) 469,000                     

14 TYTL-M1166-REP1E 100/80-16 M/C 50P SS-530FD/TL (Orange Ecopad) 740,000                     

15 TYTL-M1165-REP1E 120/80-16 M/C 60P SS-530R/TL (Orange Ecopad) 880,000                     

16 TYTL-M1080-REP1E 90/90-14 M/C 46P SS-560F/TL (Orange Ecopad) Lốp trước PCX 379,000                     

17 TYTL-M1083-REP1E 80/90-16 M/C 43P SS-560F/TL (Green Ecopad) 322,000                     

18 TYTL-M1081-REP1E 100/90-14 M/C 57P SS-560RD/TL (Green Ecopad) Lốp sau SH Mode/ PCX 502,000                     

19 TYTL-M1133-REP1E 90/80-17 M/C 46P NF67/TL (Orange Ecopad) 450,000                     

20 TYTL-M1079-REP11 70/90-17 M/C 38P NF67/TL 420,000                     

21 TYTL-M1076-REP1E 120/70-17 M/C 58P NF67/TL (Orange Ecopad) 880,000                     

22 TYTL-M1113-REP1E 90/80-17 M/C 46P NF66/TL (Orange Ecopad) 460,000                     

23 TYTL-M1114-REP1E 120/70-17 M/C 58P NR83/TL (Orange Ecopad) 880,000                     

24 TYTL-M1118-REP1E 110/80-14 M/C 53P SCT 005F/TL (Orange Ecopad) Lốp trước NVX 155 615,000                     

25 TYTL-M1119-REP11 140/70-14 M/C 62P SCT 005R/TL Lốp sau NVX 155 879,000                     

26 TYTL-M1142-REP1E 100/90-12 59J NR82/TL (Orange Ecopad) 434,000                     

27 TYTL-M1143-REP1E 110/90-12 64L NR83/TL (Orange Ecopad) 505,000                     

28 TYTL-M1097-REP1E 90/90-12 44J MB520z/TL (Green Ecopad) 348,000                     

29 TYTL-M1098-REP1E 100/90-10 56J MB520z/TL (Orange Ecopad) 376,000                     

30 TYTL-M1099-REP1E 80/90-15 M/C 47J SCT-002/TL (Green Ecopad) Lốp trước LIBERTY 505,000                     

31 TYTL-M1100-REP1E 100/80-14 M/C 54J SCT-002/TL (Orange Ecopad) Lốp sau LIBERTY 572,000                     

32 TYTL-M1101-REP1E 110/70-11 45L SCT-002/TL (Orange Ecopad) Lốp trước VESPA LX; Primavera 446,000                     

33 TYTL-M1102-REP1E 120/70-10 54L SCT-002/TL (Orange Ecopad) Lốp sau VESPA LX; ZIP 538,000                     

34 TYTL-M1125-REP1E 120/70-11 56L SCT-002/TL (Orange Ecopad) Lốp sau Primavera 454,000                     

35 TYTL-M1126-REP1E 120/70-12 58P SCT-002/TL (Orange Ecopad) Lốp trước GTS125, Fly 441,000                     

36 TYTL-M1126A-REP1E 120/70-12 58P SCT-002/TL (Orange Ecopad) Lốp trước GTS125, Fly 441,000                     

37 TYTL-M1156-REP11 120/70-12 58P SS-540/R/Z/TL Lốp trước GTS125, Fly (New 2016) 436,000                     

38 TYTL-M1127-REP11 130/70-12 62P SCT-002/TL Lốp sau GTS125, Fly 553,000                     

39 TYTL-M1146-REP1E 110/70-12 47P SCT-002/TL (Orange Ecopad) Lốp trước / sau Nozza 490,000                     

40 TYTL-M1130-REP1E 100/80-14 M/C 48P SCT-006/TL (Orange Ecopad) Lốp trước PCX 495,000                     

41 TYTL-M1131-REP1E 120/70-14 M/C 61P SCT-007/TL (Orange Ecopad) Lốp sau PCX 559,000                     

42 TYTL-M1132-REP1E 120/70-14 M/C 55P SCT-007/TL (Orange Ecopad) Lốp sau PCX 559,000                     

43 TYTL-M1157-REP1E 110/70-14 M/C 50P SCT-006/TL (Orange Ecopad) Lốp trước PCX (New) 544,000                     

44 TYTL-M1158-REP11 130/70-13 M/C 63P SCT-007/TL Lốp sau PCX (New) 579,000                     

Lốp trước Exciter

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM SĂM LỐP ÁP DỤNG CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG
PRODUCT PRICE LIST OF TIRE AND TUBE FOR END-USER

Áp dụng từ ngày 01/12/2023 đến khi có thông báo mới

TÊN SẢN PHẨM

PRODUCTS

Lốp trước Spacy

Lốp sau Spacy

Lốp trước LEAD; SCR

Lốp sau LEAD; SCR; T/S Atila

Lốp trước Nouvo

Lốp sau Nouvo

Lốp sau EXCITER 150

Lốp sau Exciter

Lốp sau Exciter

Lốp trước Air Blade, Vision

Lốp sau Air Blade, Vision

Lốp trước Air Blade 150, Vario

Lốp sau Air Blade 150, Vario

Lốp trước SH

Lốp sau SH

Lốp trước SH Mode

Lốp trước Exciter

Lốp trước EXCITER 150

Lốp trước Winner 150

Lốp sau Winner 150

Lốp trước FreeGo

Lốp sau FreeGo
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Dùng cho các loại xe sử dụng vành không 

săm cỡ 10" & 12"như: Lead, Nozza…
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TT MÃ SẢN PHẨM GIÁ ĐẾN NTD

NO. CODE PRICE TO USER

TÊN SẢN PHẨM

PRODUCTS

II- LỐP XE MÁY CÓ SĂM (MOTORCYCLE TUBE TIRE)

1 TYM-M1001-REP11 2.25-17 4PR 33L NF3 164,000                     

2 TYM-M1009-REP11 2.50-17 4PR 38L NR6 193,000                     

3 TYM-M1010A-REP11 2.50-17 6PR 43L NR6 208,000                     

4 TYM-M1003-REP11 2.25-17 4PR 33L NF26 177,000                     

5 TYM-M1015-REP11 2.50-17 4PR 38L NR30 210,000                     

6 TYM-M1015A-REP1A 2.50-17 6PR 43L NR30 223,000                     

7 TYM-M1017-REP11 2.50-17 4PR 38L NF47 219,000                     

8 TYM-M1024-REP11 2.75-17 4PR 41P NR60 275,000                     

9 TYM-M1053-REP11 70/90-17 M/C 38P NR69 245,000                     

10 TYM-M1043-REP11 70/100-17 M/C 40P NR69 248,000                     

11 TYM-M1044-REP11 80/90-17 M/C 50P NR69 306,000                     

12 TYM-M1078-REP11 80/90-17 M/C 50P NR69D 306,000                     

13 TYM-M1033-REP11 70/90-17 M/C 38P NR53 254,000                     

14 TYM-M1034-REP11 80/90-17 M/C 44P NR53 313,000                     

15 TYM-M1030-REP11 70/90-16 M/C 36P NF59A 255,000                     

16 TYM-M1032-REP11 80/90-16 M/C 43P NR76A 315,000                     

17 TYM-M1046-REP11 80/90-14 M/C 40P NR73T/Z 275,000                     

18 TYM-M1045-REP11 90/90-14 M/C 46P NR73T 316,000                     

19 TYM-M1027-REP11 70/90-14 M/C 34P NF59 232,000                     

20 TYM-M1028-REP11 80/90-14 M/C 40P NR76 289,000                     

21 TYM-M1041-REP11 70/90-17 M/C 38P NF63B 253,000                     

22 TYM-M1042-REP11 80/90-17 M/C 44P NR78Y 317,000                     

23 TYM-M1115-REP11 80/80-14 M/C 43P NR82 289,000                     

24 TYM-M1117-REP11 110/70-14 M/C 56P NR82 369,000                     

1 TUB-MC107-REP12NRT 70/90-17B (2.25/2.50-17B) 49,000                       

2 TUB-MC108-REP12NRT 80/90-17B 52,000                       

3 TUB-MC104-REP12NRT 2.75/3.00-17B 59,000                       

4 TUB-MC105-REP12NRT 70/90-16B 58,000                       

5 TUB-MC106-REP12NRT 80/90-16B 61,000                       

6 TUB-MC109-REP12NRT 70/90-14B 58,000                       

7 TUB-MC110-REP12NRT 80/90-14B 61,000                       

8 TUB-MC111-REP12NRT 90/90-14B 63,000                       

Ghi chú (Note): + Giá bán trên đã bao gồm 8% thuế GTGT (The above prices are including 8% VAT)

+ Bảng Giá trên có thể thay đổi tuỳ theo tình hình sản xuất và kinh doanh của công ty.

 (The above prices could be changed upon to business situation of the Company)

Lốp sau Wave (6PR)

Lốp trước Future

Lốp sau Future

Lốp trước Dream

Lốp sau Dream

Lốp sau Dream (6PR)

Lốp trước Wave

Lốp sau Wave

Lốp trước Click; Air Bade 

Lốp trước Future II; Wave RSX…

Lốp trước Future II…

Lốp sau Future II; Wave RSX…

Lốp sau Future II; Wave RSX…

Lốp trước Jupiter V

Lốp sau Jupiter V

Lốp trước Nouvo

Lốp sau Nouvo

Lốp trước Janus

Lốp sau Janus

Săm cao su Butyl

Săm cao su Butyl

Săm cao su Butyl

III- SĂM XE MÁY CAO SU BUTYL ĐẶC BIỆT KÍN KHÍ (KHÔNG LÓT VÀNH)
SPECIAL AIR TIGHTNESS MOTORCYCLE BUTYL RUBBER TUBE (NO RIM TAPE)

Lốp sau Click; Air Bade

Lốp trước Mio/Luvias

Lốp sau Mio

Lốp trước Exciter

Lốp sau Exciter

Săm cao su Butyl

Săm cao su Butyl

Săm cao su Butyl

Săm cao su Butyl

Săm cao su Butyl
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